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          Questionnaire  Annuaire  PFIEV
                                                    Phiếu điều tra học viên tốt nghiệp PFIEV
                  Édition 2009 – Năm 2009 


------------------------

Nom :



Nom intermédiaire :


Prénom :

Họ :



Tên đệm :


            Tên :

Date de naissance :
Ngày tháng năm sinh :
Sexe (Giới tính) :              M (Nam) (                        F (Nữ) (
Avez-vous déjà répondu à ce questionnaire pour l’annuaire 2008 ?

Bạn đã từng điền vào tập phiếu câu hỏi này cho cuốn danh sách học viên tốt nghiệp thực hiện  năm 2008 ?

                Oui (Có) ( 
                   Non (Không) (


 

Si oui, avez-vous depuis l’année dernière changé de situation professionnelle ?
Nếu có, từ sau dịp đó bạn đã từng thay đổi nơi làm việc ?
                                         Oui (Có) ( 
                   Non (Không) (
Si oui, merci de compléter le questionnaire ci-dessous et de nous le renvoyer. Sinon, fin du questionnaire, merci de nous le renvoyer.

Nếu có, vui lòng điền vào tập phiếu câu hỏi dưới đây rồi gửi lại cho chúng tôi. Nếu không, hãy dừng bút tại đây và gửi lại cho chúng tôi phần bạn đã điền ở trên.

1. Coordonnées universitaires :     (Thông tin liên quan đến trường đại học)           

École :  (Bạn học trường nào ?) 

EGC
(

IPHN
(





Đại học Xây dựng
Đại học Bách khoa Hà Nội

IPDN
(



IPHCM

(




Đại học Bách khoa Đà nẵng

Đại học Bách khoa HCM

Promotion (Année de sortie) :     Khóa học (Năm ra trường)

                          2004  (        2005  (        2006  (        2007  (        2008  (        2009  (
Spécialité :     (Chuyên ngành)



AERO 
(

SIC
(


II
(




KT Hàng không
             HT Thông tin


Tin học Công nghiệp

và Truyền thông

IT
(

IU
(

IH
(


Cơ sở hạ tầng 

Quy hoạch đô thị
XD Công trình thủy

giao thông





PA
(


TCOM

(
MECAT
(


Sản xuất tự động hóa

Viễn thông

Cơ điện tử




SE
(


MA
(



Hệ thống năng lượng

Vật liệu tiên tiến


2. Coordonnées personnelles :     (Thông tin về cá nhân)
Adresse e-mail personnelle (e-mail cá nhân) :………………………………………………..

Adresse e-mail professionnelle (e-mail cơ quan) :……………………………………….……

Adresse postale (Địa chỉ gửi qua đường bưu điện) ………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : 

- Fixe (Cố định) :………………………………………………………...

Điện thoại

- Mobile (Di động):………………………………………………………

3. Fonctions actuelles :     (Công tác hiện nay)
3a. Travaillez –vous dans une société ?     (Bạn đang làm việc trong một công ty ?)


Oui (Có)   ( 
                                         Non (Không)   (


 

Si non, passez à la question 3b !     (Nếu không, chuyển sang câu hỏi 3b !)
Si Oui,     (Nếu có)
Nom de la société :     (Tên công ty)
…………………………………………………………………………………………………………………

Employeur vietnamien ?     (Doanh nghiệp Việt Nam ?)


Oui (Có)   ( 
                                         Non (Không)   (




Compagnie privée (Công ty tư nhân)   (      Compagnie publique (Công ty Nhà nước)   (
Employeur francais ?     (Doanh nghiệp Pháp ?)


Oui (Có)   ( 
                                         Non (Không)   (
Si non, quelle est la nationalité de votre employeur ? ......................................................................

Nếu không, bạn làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài nào ?........................................................

Quelle fonction occupez vous dans votre société ?...........................................................................

Bạn giữ chức vụ nào trong cơ quan ?................................................................................................
Ingénieur d’étude  (

Ingénieur chantier  (

Ingénieur d’affaire  (


Kỹ sư nghiên cứu

Kỹ sư công trường

Kỹ sư kinh doanh

Ingénieur conseil  (

Ingénieur de recherche et de développement  (


Kỹ sư tư vấn


Kỹ sư nghiên cứu và phát triển

Ingénieur technico-commercial     (

Ingénieur de production 
 (


Kỹ sư kỹ thuật thương mại


Kỹ sư sản xuất

Chef de projet

(
Trưởng dự án 

Autres (précisez)
(
Vị trí khác (Nêu rõ)

3b. Poursuite d’études     (Tiếp tục học sau khi tốt nghiệp đại học)

     Effectuez-vous (ou avez - vous effectué) des études complémentaires?

     Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn đã tiếp tục học hoặc đang tiếp tục học không?

Oui (Có)   ( 
                                         Non (Không)   (
Si non passez à la question 3c      (Nếu không, chuyển sang câu hỏi 3c)

Si oui, dans quel pays ?     (Nếu có, bạn du học ở nước nào ?)

…………………………………………………………………………………………………………………

Quel type d’étude ?     (Dạng học tập hay nghiên cứu nào ?)

Master (Thạc sỹ)        Oui (Có)   ( 
                                         Non (Không)   (
Doctorat (Tiến sỹ)      Oui (Có)   ( 
                                         Non (Không)   (
Autres (précisez) :     (Chương trình nghiên cứu hay đào tạo khác)

……………………………………………………………………………………………………………….

Avez-vous obtenu une bourse ?     (Bạn có học bổng không ?)

Oui (Có)   ( 
                                         Non (Không)   (
Si oui, quelle bourse ?     (Nếu có, bạn có học bổng nào ?)











Ambassade de France


(
Région Française

(Rhône –Alpes, Poitou-Charente…)
(



AUF




(






Eiffel




(



CIFRE 




(



322




(
Autres (précisez)


(



Các loại học bổng khác (nêu rõ).................................................................
3c. Êtes-vous dans une période de recherche d’emploi ?
      Bạn đang trong giai đoạn tìm việc làm ?

Oui (Có)   ( 
                                         Non (Không)   (
3d. Si vous ne travaillez pas dans une société et si vous n’êtes pas à la recherche d’un emploi, expliquez-nous votre activité actuelle !

Nếu bạn không nằm trong 2 trường hợp « làm việc trong một công ty» hoặc « đang tìm việc làm » xin bạn hãy giải thích hiện tại bạn đang làm gì !

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...........................................................................................................................................................

4. Remarques diverses      (Ghi chú khác)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Êtes vous d’accord pour que ces informations soient publiées dans l’édition 2009 de l’annuaire des diplômés du PFIEV, à destination des entreprises et des diplômés ?

   Bạn có đồng ý đăng tải những thông tin này trong cuốn danh sách học viên tốt nghiệp PFIEV 2009 nhằm mục đích gửi tặng các doanh nghiệp và các học viên đã tốt nghiệp ?

Oui (Có)   ( 
                          Non (Không)   (
Fait à (lieu) :


Le (date) :

Làm tại (nơi) : 


Ngày (tháng năm) :

Merci de renvoyer ce formulaire complet à : Mlle Le Thi Thu Huyen, assistante du bureau PFIEV à cette adresse - email : pfiev.annuaire@gmail.com
Vui lòng gửi lại tập phiếu câu hỏi đã điền đầy đủ tới : Chị Lê Thị Thu Huyền, trợ lý văn phòng  PFIEV theo địa chỉ email dưới đây : pfiev.annuaire@gmail.com
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